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	Kính gửi:
	- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương của các đoàn thể.


 

Căn cứ Nghị định 121/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

Sau khi thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã tổng hợp ý kiến báo cáo Thủ tướng Chính phủ; được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ (văn bản số 5040/VPCP-TCCB ngày 06 tháng 9 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ), Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương hướng dẫn việc thực hiện chức danh tương đương để làm căn cứ xét tặng thưởng (hoặc truy tặng) Huân chương đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có quá trình cống hiến, có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc theo nguyên tắc và quy định sau đây:

Nguyên tắc chung: Các trường hợp được xếp chức danh tương đương là những người được cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm giữ các chức vụ (hoặc công nhận giữ các chức vụ bầu cử) làm công tác lãnh đạo và quản lý trong các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội, được xếp hưởng lương chức vụ theo bảng lương chức vụ hoặc hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bao gồm cả chức vụ bầu cử) bằng với mức lương hoặc phụ cấp của chức vụ xét tương đương.

Cấp có thẩm quyền quyết định (hoặc công nhận), cụ thể là:

+ Cấp Trung ương là Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể ở trung ương.

+ Cấp địa phương là Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc nêu trên, các chức danh được xếp tương đương quy định cụ thể như sau: 

I- KHỐI TRUNG ƯƠNG:
1- Các chức danh tương đương Bộ trưởng, trưởng ban Đảng, trưởng đoàn thể Trung ương.

a. Cơ quan Trung ương.

- Chánh văn phòng Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản.

- Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm các Uỷ ban của Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

- Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ.

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. 

- Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam .

- Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam .

- Tổng kiểm toán Nhà nước. 

b. Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

2- Các chức danh tương đương Thứ trưởng, Phó trưởng các ban Đảng, Phó Chủ tịch các đoàn thể ở Trung ương.

Gồm các chức danh được bổ nhiệm (hoặc bầu cử) giữ chức vụ như sau:

- Phó Chánh Văn phòng Trung ương, Phó Chủ nhiệm, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; Phó Giám đốc Học viện Chính trị hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Ban Cán sự Đảng ngoài nước, Phó Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

- Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

- Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm các Uỷ ban của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng cục trưởng, Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Chính phủ.

- Uỷ viên Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Phó Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Phó Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam .

- Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Đối với các chức danh cán bộ diện Trung ương quản lý thực hiện luân chuyển, Điều động theo yêu cầu của tổ chức, do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ quyết định, nếu giữ chức vụ khác thấp hơn, khi xem xét khen thưởng thì lấy chức vụ trước khi luân chuyển, Điều động để làm căn cứ tính và được hưởng thời gian liên tục theo chức vụ đó đến khi được đề nghị khen thưởng.

3- Các chức danh tương đương Vụ trưởng.

- Các chức danh lãnh đạo, quản lý được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm và được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,9 đến 1,25 hiện nay (hoặc mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo 0,8 theo Nghị định số 25/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ).

- Những chức danh lãnh đạo, quản lý được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm và được xếp theo bảng lương chức vụ có mức lương 533, 576 và 621 đồng/tháng theo Nghị định số 235/HĐBT ngày 18/9/1985 của Hội đồng Bộ trưởng.

- Những chức danh lãnh đạo, quản lý được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm và được xếp lương chức vụ Vụ trưởng trước năm 1985.

4- Các chức danh tương đương Phó Vụ trưởng.

- Các chức danh lãnh đạo, quản lý được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm và được xếp hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo 0,8 hiện nay (hoặc mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo 0,6 theo Nghị định số 25/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ).

- Những chức danh lãnh đạo, quản lý được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm và được xếp theo bảng lương chức vụ có mức lương 474, 513 và 555 đồng/tháng theo Nghị định số 235/HĐBT ngày 18/9/1985 của Hội đồng Bộ trưởng.

- Những chức danh lãnh đạo, quản lý được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm và được xếp lương chức vụ Phó Vụ trưởng trước năm 1985.

II- KHỐI ĐỊA PHƯƠNG:
1- Các chức danh tương đương Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thành uỷ thành phố trực thuộc Trung ương.

2- Các chức danh tương đương Giám đốc Sở, Trưởng các đoàn thể cấp tỉnh.

- Những chức danh lãnh đạo, quản lý được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm hoặc quyết định công nhận (qua bầu cử) và được xếp hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo 0,9 (mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo Giám đốc Sở hiện nay hoặc mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo Giám đốc Sở trước đây 0,7).

- Những chức danh lãnh đạo, quản lý được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm hoặc công nhận (qua bầu cử) và được xếp mức lương 474, 513 và 555 đồng/tháng theo bảng lương chức vụ quy định tại Nghị định số 235/HĐBT ngày 18/9/1985 của Hội đồng Bộ trưởng hoặc được xếp bằng lương chức vụ Giám đốc Sở trước năm 1985.

3- Các chức danh tương đương Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Phó Bí thư quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Đối với các chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thành uỷ quản lý, yêu cầu luân chuyển, Điều động do Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thành uỷ quyết định giữ các chức vụ khác thấp hơn, khi xem xét khen thưởng thì được lấy chức vụ trước khi luân chuyển, Điều động để làm căn cứ tính và được hưởng thời gian liên tục theo chức vụ đó để đề nghị khen thưởng.

III- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an căn cứ vào các nguyên tắc chung về quy định chức danh tương đương để xây dựng, cụ thể hóa các chức danh tương đương thuộc đối tượng, phạm vi bộ, ngành quản lý; Thống nhất với Bộ Nội vụ và Ban Tổ chức Trung ương trước khi ban hành.

IV- Các trường hợp cụ thể chưa được nêu trong quy định này sẽ được xem xét phù hợp với nguyên tắc chung quy định về chức danh tương đương.

Trên đây là chức danh lãnh đạo, quản lý tương đương để thực hiện công tác khen thưởng cho cán bộ có quá trình cống hiến, có thành tích trong các giai đoạn cách mạng; Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hướng dẫn các Bộ, ngành địa phương triển khai, thực hiện. 
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